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TÓM TẮT:

Bài viết nghiên cứu và đánh giá các yếu tố thuộc năng lực kinh doanh của doanh nhân tới kết 
quả kinh doanh (KQKD) của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành Thương mại và 
dịch vụ (TMDV) trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu đã được kiểm định và đo lường cho 
thấy rằng sự tác động của các năng lực đến KQKD của DNNVV thể hiện: năng lực nắm bắt cơ 
hội (0,48), năng lực định hướng chiến lược (0,43), năng lực cá nhân (0,374), năng lực gia đình 
(0,35), năng lực ý tưởng (0,31), năng lực đạo đức (0,293), năng lực thực hiện trách nhiệm xã hội 
(0,26), năng lực học tập (0,243). Đồng thời, qua nghiên cứu này, tác giả một lần nữa chứng minh 
sự phù hợp của quan điểm phát triển dựa vào nguồn lực (RBV) với nhận định năng lực kinh 
doanh của doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc giúp DNNVV trong ngành TMDV tạo 
ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao KQKD của doanh nghiệp.

Từ khóa: năng lực kinh doanh, doanh nhân, hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vữa, 
thành phố Hà Nội.

1. Đặt vấn đề
Với định hướng đến năm 2025, Hà Nội trở 

thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
hàng đầu của cả nước, UBND thành phố đã phê 
duyệt “Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa 
bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2019-2025” theo Quyết 
định số 4889/QĐ-UBND ngày 9-9-2019. Điều này 
đã có kết quả tích cực, năm 2021, trên địa bàn TP. 
Hà Nội có khoảng 144.741 doanh nghiệp, tăng 

31,4% so với tổng điều tra kinh tế năm 2017, 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, hơn 95% trong 
số đó là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. 
Hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng ổn 
định; 56,6% doanh nghiệp có lãi; 20,3% doanh 
nghiệp hòa vốn, 23,1% doanh nghiệp lỗ; giải 
quyết việc làm cho 44.677 lao động.

Để có được sự thành công đó, doanh nhân 
chính là người thực hiện khởi nghiệp, đồng thời 
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dẫn dắt và giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. 

Năng lực Kinh doanh Yầ tài năng của doanh nhân 
lá mội Mỉ nliữny yếu lố quan trọng tạo nôn 
thành công của DNNVV, đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong thời gian từ năm 2Ọ19-2021, số DNNYY 

trên địa bàn TP. Hà Nội giải thể, ngừng hoạt 
động, phá sản tăng nhiều do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid - 19. Bên cạnh đó, một trong những 
nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng trên là 
sự đứt gẫy chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, 
để duy trì sự tồn tại và phát triển của DNNVV, 
những phẩm chát và năng lực kinh doanh của 
doanh nhân càng đóng vai trò quan trọng, cộng 
thêm cơ hội của thị trường mang lại, hành lang 
pháp lý thuận lợi sẽ góp phần tạo nên thành công 
của doanh nghiệp. Đi theo các định hướng nghiên 
cứu đã có trên thế giới, bài báo nghiên cứu ảnh 
hưởng của năng lực kinh doanh của doanh nhân 
đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp - đây là một vấn đề có tính cấp thiết cao 
trong bối cảnh doanh nhân và doanh nghiệp ở địa 
bàn TP. Hà Nội.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên 
cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Doanh nhân
Với cách tiếp cận đa dạng được nêu trong 

nhiều nghiên cứu đã có, doanh nhân khởi nghiệp 
DNNVV được hiểu là chủ doanh nghiệp, người 
trực tiếp lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động 
sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhằm 
mục liêu lợi nhuận; phải đương đầu với rủi ro và 
sự không chắc chắn trong tiến trình khởi nghiệp 
để đạt được sự tăng trưởng thông qua việc huy 
động những nguồn lực cần thiết; đồng thời họ 
cũng phải là người gắn liền với quá trình sáng tạo 
và đổi mới để thành công trên cơ sở của việc nhận 
thức những cơ hội kinh doanh có giá trị lớn 
Hoselitzs (1951), Ehrlich (1986), Hébert và Link 
(1989), Zimmerer và Scarborough (2005), 
(Colombo & Grilli, 2005).

2.1.2. Năng lực kinh doanh của doanh nhân
Thông qua các nghiên cứu về năng lực kinh 

doanh của doanh nhân của Bird (1995), Thompson 

& Richardson (1996), Allison, Chell, & Hayes, 

(2000), McGee & Peterson (2000), Man và cộng 
sự (2002), Winterton (500Ĩ), Orme Sz Ảskton (M, 
03)Ward (2004), Muzychenko và Saee (2004), 
Ahmad (2007), Mitchelmore và Rowley (2010), 

Wijaya, 2008), Ho và cộng sự (2014), nghiên cứu 
này dựa trên quan điểm cho rằng năng lực kinh 

doanh của doanh nhân là sự hợp nhất các yếu tố 
như kiến thức, kỹ năng, hành vi, thái độ và một số 
đặc điểm cá nhân khác của doanh nhân nhằm đáp 
ứng những yêu cầu của hoạt động kinh doanh, từ 
đó giúp họ đạt được và duy trì sự thành công trong 
kinh doanh, tác động tích cực và hiệu quả đến 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên 
cứu này xây dựng năng lực kinh doanh của doanh 
nhân bao gồm 8 thành phần năng lực, gồm: năng 
lực nắm bắt cơ hội, năng lực định hướng chiến 
lược, năng lực cá nhân, năng lực gia đình, năng 
lực ý tưởng, năng lực đạo đức, năng lực thực hiện 
TNXH, năng lực học tập.

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp

KQKD của doanh nghiệp được xem xét từ góc 
độ tài chính và phi tài chính với nhiều thành phần, 
bên cạnh đó, trong nhiều nghiên cứu khác nhau 
tồn tại sự đa dạng trong định nghĩa và đo lường 
khác nhau về KQKD của doanh nghiệp Perren 
(2000), Atkinson và cộng sự (2007).

Trong số đó, Kaplan & Norton (1993) cho rằng 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xác 
định từ 4 nhóm thành phần cơ bản, bao gồm: tài 
chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập - 
phát triển. Các nội dung này cơ bản đã thể hiện rõ 
các khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, mang tính tổng hợp cao và đảm bảo 
được sự cân bằng giữa các phương diện hoạt động, 
giữa mục tiêu ngắn hạn và chiến lược dài hạn, 
giữa các đôi tác bên trong và bên ngoài của doanh 
nghiệp, thể hiện góc độ tài chính và phi tài chính 
của doanh nghiệp.

2.1.4. Vai trò của năng lực kinh doanh của 
doanh nhân đối với kết quả hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp

Vai trò của năng lực kinh doanh của doanh 
nhân đặc biệt quan trọng đô'i với KQKD của doanh 
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nơhiêp. Dưa trên lý thuyết dưa vào nguồn lưc 

(Resource Based View - RBV) cho rằng năng lực 
doanh nhân được xem như là nguồn lực quý giá, 

khó có thể sao chép hay bắt chước nên sẽ góp phần 

tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và giá trị gia 
tăng cho doanh nghiệp (Tehseen và Ramayah, 
2015). Theo Drago và Clements (1999), doanh 
nhân là người định hướng và hành động để dẫn dắt 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những 
quyết định kinh doanh của họ chịu sự ảnh hưởng 
của đặc điểm cá nhân, kiến thức, kỹ năng và khả 
năng. Do đó, doanh nhân cần phải có kiến thức, kỹ 
năng đa dạng và tổng hợp để thực hiện vai trò của 
họ trong doanh nghiệp. Theo nghiên cứu của 
Mitchelmore & Rowley (2010), nhấn mạnh các 
cách tiếp cận khác nhau để hiểu rõ được tác động 
của năng lực doanh nhân đôi với hiệu suất doanh 
nghiệp. Điều này thể hiện qua trường hợp các 
doanh nhân tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho các liên 
doanh của doanh nghiệp dựa trên năng lực của 
mình. Bài báo này dựa trên kết quả nghiên cứu của 
các tác giả như Man và cộng sự (2002), Man và 
cộng sự (2008), Sanchez (2011), Ng và Kee 
(2013), Bendary và Minyawi (2015), Tehseen và 
Ramayah (2015), đã xây dựng 8 nhóm năng lực 
kinh doanh thành phần của doanh nhân, kế thừa từ 
nghiên cứu của Man (2001) và một số các nghiên 
cứu khác bao gồm: năng lực nắm bắt cơ hội 
(NBCH), năng lực định hướng chiến lược (DHCL), 
năng lực ý tưởng (YT), năng lực gia đình (NLGD), 
năng lực cá nhân (NLCN), năng lực đạo đức 
(NLDD), năng lực trách nhiệm xã hội (TNXH), 
năng lực học tập (NLHT). Trong đó, nhóm năng 
lực kinh doanh thành phần mới đó là năng lực thực 
hiện TNXH thể hiện năng lực doanh nhân có đóng 
góp vào sự phát triển xã hội với tinh thần doanh 
nhân khởi nghiệp. Ngoài ra biến “dám châp nhận 
rủi ro trong kinh doanh” - là 1 biến đo lường được 
bổ sung vào nhóm năng lực cá nhân để hoàn thiện 
thang đo trong mô hình nghiên cứu này.

Giả thuyết về môi quan hệ giữa các biến 
nghiên cứu được đề xuât như sau:

Hl: Năng lực nắm bắt cơ hội của doanh nhân 
ảnh hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh 
nghiệp.

H2: Năng lưc định hướng chiến lược của doanh 

nhân ảnh hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh 
nghiệp.

H3: Năng lực cá nhân của doanh nhân ảnh
hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh nghiệp.

H4: Năng lực gia đình của doanh nhân ảnh 
hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh nghiệp.

H5: Năng lực ý tưởng của doanh nhân ảnh 
hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh nghiệp.

H6: Năng lực đạo đức của doanh nhân ảnh 
hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh nghiệp.

H7: Năng lực thực hiện TNXH của doanh nhân 
ảnh hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh 
nghiệp.

H8: Năng lực học tập của doanh nhân ảnh 
hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh nghiệp.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Bài báo dựa trên nghiên cứu định tính và định 

lượng.
Bước 1: dựa trên sự kế thừa thang đo từ các 

nghiên cứu trước, bài báo tiếp tục thực hiện 
nghiên cứu định tính được triển khai thông qua 
việc sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu 4 
chuyên gia am hiểu về vấn đề doanh nhân, khởi 
nghiệp và 8 doanh nhân trên địa bàn nghiên cứu 
để điều chỉnh, phát triển thang đo và kiểm chứng 
sự phù hợp về mặt nội dung cũng như từ ngữ được 
sử dụng cho các biến đo lường. Bên cạnh đó, tác 
giả gửi bản khảo sát đến 2 chuyên gia ngôn ngữ, 
thực hiện dịch xuôi, dịch ngược để đảm bảo ý 
nghĩa của các câu hỏi trong bản hỏi dễ hiểu, rõ 
ràng, tường minh.

Bước 2: phương pháp nghiên cứu định lượng 
với kỹ thuật phân tích cơ bản được áp dụng trong 
nghiên cứu này bao gồm thống kê mô tả, kiểm 
định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), kiểm định phân tích nhân tố EFA và 
phân tích hồi quy. Phần mềm SPSS 22 được sử 
dụng cho các phân tích. Mẩu điều tra là 330 doanh 
nhân trên địa bàn nghiên cứu được thu thập theo 
phương pháp lấy mẫu quả cầu tuyết (snow ball).

Bài báo đã xây dựng thang đo năng lực kinh 
doanh của doanh nhân trên địa bàn Hà Nội với 8 
nhóm năng lực kinh doanh cơ sở kế thừa kết quả 
của Man (2001), Ahmad (2007) và một sô' tác giả 
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khác. Thang đo KQKD của doanh nghiệp được 
phát triển trên cơ sở tiếp cận nghiên cứu của 
Kaplan và Norton (2001) và Lê Thị Phương Thảo 
(2016) với kết quả hoạt đông của 4 phương diện 

được phản ánh: phương diện tài chính, khách 
hàng, quy trình nội bộ, học tập - phát triển.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Kêt quả thông kê mô tả

về giới tính và độ tuổi của doanh nhân: Trong 
tổng sô' mẫu là 330 doanh nhân tham gia khảo sát, 
nam giới chiếm tỷ lệ 72.7% (tương đương 240 
người), phổ biến trong độ tuổi 38 đến 48 tuổi (180 
người chiếm 54.5%). Sô' doanh nhân đạt trình độ 
học vấn trên đại học đạt gần 68% và có thâm niên 
chủ doanh nghiệp trên 8 năm (55%).

Phần lớn họ đã tham gia một sô' chương trình 
đào tạo (89,3%) liên quan đến lĩnh vực quản trị 
doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, 
luật doanh nghiệp; chưa từng làm công việc kinh 
doanh trước khi làm chủ và quản lý doanh nghiệp 
hiện tại (40%).

về đặc điểm DNNVV: Xét về đặc điểm doanh 
nghiệp do doanh nhân làm chủ thì hình thức sở 
hữu doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH là 
chiếm đa sô' với tỷ lệ lần lượt là 35,0% và 45,0% 
trong mẫu khảo sát và các doanh nghiệp này chủ 
yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, 
vận tải, kho bãi; nhà hàng và dịch vụ lưu trú; với 
quy mô lao động phổ biến là từ 10 đến 49 lao động 
(80,7%).

3.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo
- Kết quả phân tích nhân tô' khám phá 

(Exploratory Factor Analysis - EFA):
về thang đo năng lực kinh doanh của doanh 

nhân và KQKD của doanh nghiệp đều có kết quả 
phù hợp: tổng phương sai trích lớn hơn 50%, tất cả 
các nhân tô' mới được rút trích đều đảm bảo các 
điều kiện về giá trị Eigenvalue lớn hơn 1, các hệ 
sô' tải nhân tô' của các biến quan sát trong mô hình 
nghiên cứu đều lớn hơn 0,5. Do đó, thang đo các 
biến nghiên cứu đều thỏa mãn cả 2 tiêu chí về tính 
hội tụ (convergent validity) và tính biệt hóa 
(discriminant validity).

- Kêt quả kiểm định độ tin cậy thang đo cho 
thấy thang đo các nhân tô' thuộc 2 nhóm biến 

nghiên cứu đều đảm bảo độ tin cậy với hệ sô
Cronbach's Alpha > 0,7.

3.3. Phân tích hồi quy

Sau khi phân tích EFÂ, một so biến quan sát 

được cân nhắc loại bỏ khỏi mô hình do được đánh 
giá là biến không phù hợp. Các biến độc lập trong 
mô hình nghiên cứu được giữ nguyên tên, được 
trình bày và ký hiệu các biến F1 đến F8. Việc xem 
xét các nhân tô' từ F1 đến F8 (NBCH, DHCL, 
NLCN, NLGD, YT, NLDD, TNXH, NLHT) xem 
yếu tố nào thật sự tác động đến KQKD của doanh 
nghiệp được thực hiện bằng phương trình hồi qui 
tuyến tính bội.

KQKD = po + plFl + p2F2
+ P3F3 + p4F4 + P5F5
+ P6F6 + P7F7 + P8F8

Trong đó, các biến nhân tô' đưa vào phân tích 
hồi quy được tính bằng cách tính Fj = EWkjZk 
(À, > 0,3), tức là trọng sô' nhân tô' được trích từ bảng 
ma trận trọng sô' nhân tô' Zk (Component Score 
Coefficient Matrix) nhân với biến quan sát Xkj có 
hệ sô'tải À. >0,3.

Từ bảng ma trận tương quan và các biến nhân 
tố, các biến độc lập đo lường năng lực doanh nhân 
tác động đến KQKD của doanh nghiệp NNV, cho 
phép dự đoán biến độc lập tác động đồng biến lên 
biến phụ thuộc.

3.3.2. Kết quả hồi qui và kiểm định
Phương trình hồi quy tuyến tính đánh giá mức 

độ tác động của năng lực doanh nhân tác động 
đến KQKD của doanh nghiệp NVV được xác định 
như sau:

KQKD = 0,002 + O,48F1 + 0,43F2
+ 0,374F3 + 0,35F4 + 0,31F5
+ 0293F6 + 026F7 + 0,243F8

Phân tích ANOVA đối với mô hình hồi quy đa 
biến cho thấy giá trị kiểm định F = 46,975 có ý 
nghĩa ở mức thống kê 1% chứng tỏ rằng mô hình 
hồi quy xây dựng là phù hợp với bộ dữ liệu thu 
thập được và giả thuyết HI đến H8 được chấp 
nhận. Giá trị R2 của mô hình tổng thể bằng 54,9% 
cho thấy sự thay đổi của biến phụ thuộc KQKD 
được giải thích bởi các biến nhân tô'Fl, F2, F3, F4, 
F5, F6,F7và F8.
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Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy:
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, với 

mức ý nghĩa ở mức 1% nếu F1 lăng 1 đơn vị thì 
KQKD tăng 0,48 đơn vị; F2 tăng 1 đơn vị thì KQKD 
tăng 0,43 đơn vị; F3 tăng 1 đơn vị thì KQKD tăng 

0,374 đơn vị; F4 tăng 1 đơn vị thì KQKD tăng 0,35 
đơn vị; F5 tăng 1 đơn vị thì KQKD tăng 0,31 đơn vị, 
F6 tăng 1 đơn vị thì KQKD tăng 0,293 đơn vị; F7 
tăng 1 đơn vị thì KQKD tăng 0,26 đơn vị, F8 tăng 1 
đơn vị thì KQKD tăng 0,243 đơn vị. So sánh hệ sô 
hồi quy giữa các biến cho thấy, năng lực nắm bắt cơ 
hội có ảnh hưởng mạnh nhất đến KQKD của 
DNNVV. Nhận xét tương tự đối với các nhân tố 
khác có thể thấy cả 8 biến đưa vào mô hình đều có 
ảnh hưởng tích cực đến KQKD của DNNVV, kết 
quả nghiên cứu này cũng phù hợp và có nhiều điểm 
tương đồng với các nghiên cứu của Man và cộng sự 
(2008), Ahmad và cộng sự (2010), Sanchez (2011), 
Ng và Kee (2013), Bendary và Minyawi (2015), 
Tehseen và Ramayah (2015).

4. Kết luận
Dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính 

và định lượng, bài báo này đã tiếp tục đưa ra 
bằng chứng chứng minh sự phù hợp của quan 

điểm phẩt triền dựa vằo nguồn lực (RBV) vái 
nhận định rằng năng lực kinh doanh của doanh 
nhân chính là một trong những nguốn cố giá trị 

góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao 

KQKD của doanh nghiệp. Mô hình nghiên cứu 
đưa ra một số nhóm năng lực kinh doanh thành 
phần giúp doanh nhân làm tròn vai của nhà kinh 
doanh và nhà chuyên môn trong doanh nghiệp 
như: năng lực nắm bắt cơ hội, năng lực định 
hướng chiến lược, năng lực cá nhân, năng lực 
đạo đức, năng lực ý tưởng, năng lực thực hiện 
TNXH, năng lực gia đình, năng lực học tập có 
ảnh hưởng cùng chiều đến KQKD của doanh 
nghiệp - có ảnh hưởng đến KQKD của doanh 
nghiệp (thông qua 4 phương diện: tài chính, 
khách hàng, quy trình nội bộ và học tập - phát 
triển). Bên cạnh đó, năng lực cá nhân đóng vai 
trò là nền móng vững chắc cho doanh nhân hoàn 
thành xuất sắc các vai trò khác nhau trong quá 
trình khởi nghiệp và kinh doanh ■
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ABSTRACT:
This study explores and evaluates the factors of entrepreneurial competencies on the 

performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the trade and service sector in 
Hanoi. The study’s results are tested and measured, they show that the impact of entrepreneurial 
competencies on the performance of SMEs as follows: Opportunity competency (0.48), Strategic 
competency (0.43), Personal competency (0.374), Family competency (0.35), Conceptual 
competency (0.31), Ethical competency (0.293), Social responsibility competency (0.26), and 
Learning competency (0.243). These results once again prove the appropriateness of the 
resource-based development (RBV) perspective with the perception that entrepreneurial 
competencies of entrepreneurs play an important role in helping SMEs in the trade and service 
sector create competitive advantages and improve their business performance.

Keywords: business capability, entrepreneur, businesses, small and medium-sized 
enterprises, Hanoi.
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